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NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:

Thẩm phán – Chủ toạ phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Minh

Các Thẩm phán: Ông Phan Tô Ngọc

Ông Phạm Trí Tuấn

- Thư ký phiên tòa: Ông Hồ Quang Nhựt – Thư ký Tòa án nhân dân cấp
cao tại Thành phố Hồ Chí Minh.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh
tham gia phiên toà: Ông Nguyễn Mậu Hưng – Kiểm sát viên.

Ngày 07 tháng 4 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành
phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số
549/2020/HSPT ngày 12 tháng 10 năm 2020. Do có kháng cáo của bị cáo Trần
Chánh L đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 356/2020/HSST ngày 03/9/2020 của
Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

- Bị cáo có kháng cáo:
Trần Chánh L; sinh năm 1979 tại Sóc Trăng; Thương trú: 1151 Lầu 3

đương T, Phương 5, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh; chỗ ở: Không nơi ở nhất
định; nghề nghiệp: không có; trình độ văn hóa: 6/12; Dân tộc: Kinh; giới tính:
nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; con ông Trần Thạo V và bà
Nguyễn Thị X; hoàn cảnh gia đình: chưa có vợ con; tiền án, tiền sự: không có;
bắt tạm giam từ ngày 20/02/2020 (có mặt).

- Người bào chữa: Luật sư Đoàn Trọng N thuộc Đoàn Luật sư Thành phố
Hồ Chí Minh bào chữa cho bị cáo Trần Chánh L (có mặt)

NỘI DUNG VỤ ÁN:
Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung

vụ án được tóm tắt như sau:
Trần Chánh L bắt đầu mua bán ma túy kiếm lơi từ tháng 12/2019, nguồn

gốc ma túy L mua của đối tượng tên H (không rõ lai lịch) tại khu vực Quận 8,
Thành phố Hồ Chí Minh. L đã mua 100 viên thuốc lắc với giá 100.000 đồng/viên;
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5.000.000 đồng ma túy đá và 5.000.000 đồng ma túy khay sau đó cất giấu tại tại
khách sạn Ngân Hà, địa chỉ 94/7 An Bình, Phương 5, Quận 5 để bán lại cho
ngươi nghiện sử dụng. L đã bán được tổng cộng 5.600.000 đồng, trong đó bán
cho Lê Huỳnh Minh Khoa 03 lần như sau:

- Lần 1 và 2: Khoảng đầu và giữa tháng 02/2020, L bán cho Kh mỗi lần 01
gói ma túy với giá 300.000 đồng tại sảnh khách sạn N.

- Lần 3: Khoảng 00 giơ 15 phút ngày 20/02/2020, Khoa mua 02 gói ma túy
đá với giá 600.000 đồng tại sảnh khách sạn N khi về đến trước hẻm 94 An Bình,
Phương 5, Quận 5 thì bị phát hiện bắt quả tang. Thu giữ trong túi đeo trước ngực
02 gói nylon bên trong chứa tinh thể không màu, kết quả giám định là
Methamphetamine, khối lượng 1,1750 gram.

Khoảng 01 giơ 20 phút cùng ngày, công an phát hiện Trần Chánh L trước
cửa khách sạn Ngân Hà, qua kiểm tra thu giữ:

- 02 gói nylon chứa tinh thể không màu, qua giám định là Methamphetamine,
khối lượng 2,5020 gram.

- 01 gói nylon chứa tinh thể không màu, qua giám định là Methamphetamine,
khối lượng 1,1663 gram.

- 02 gói nylon chứa tinh thể không màu, qua giám định là Ketamine, khối
lượng 1,1351 gram.

- 06 gói nylon chứa tinh thể không màu, qua giám định là Methamphetamine,
khối lượng 7,5340 gram.

- 01 gói nylon chứa tinh thể không màu, qua giám định là Ketamine, khối
lượng 9,2282 gram.

- 01 gói nylon bên trong chứa 08 viên nén màu vàng, qua giám định là
MDMA, khối lượng 3,1219 gram.

- 01 gói nylon bên trong chứa 20 viên nén màu hồng, qua giám định là
MDMA, khối lượng 6,8870 gram.

- 01 gói nylon bên trong chứa 40 viên nén màu xanh, qua giám định là
MDMA, khối lượng 13,1479 gram.

- 01 gói nylon bên trong chứa 03 viên nén màu xanh có khối lượng 1,3038
gram, không tìm thấy thành phần ma túy.

Tại bản cáo trạng số 325/VKS-P1 ngày 15/7/2020 của Viện kiểm sát nhân
dân Thành phố Hồ Chí Minh đã truy tố bị cáo Trần Chánh L về tội “Mua bán trái
phép chất ma túy” theo điểm h khoản 3 Điều 251 Bộ luật Hình sự; bị cáo Lê
Huỳnh Minh Khoa về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo điểm c khoản 1
Điều 249 Bộ luật Hình sự.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 356/2020/HS-ST ngày 03/9/2020 của Tòa
án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên xử:

Tuyên bố bị cáo Trần Chánh L phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
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Áp dụng điểm h khoản 3, khoản 5 Điều 251; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều
51 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt bị cáo Trần Chánh L 16 năm tù. Thơi hạn tù tính từ ngày
20/02/2020.

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên bị cáo Lê Huỳnh Minh Khoa 01 năm tù
tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”; tuyên về hình phạt bổ sung, xử lý vật chứng
vụ án, án phí và quyền kháng cáo.

Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 07/9/2020, bị cáo Trần Chánh L kháng cáo
xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm:
Bị cáo Trần Chánh L đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội đúng như bản

án sơ thẩm đã xét xử và đề nghị cấp phúc thẩm giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.
Luật sư bào chữa cho bị cáo trình bày: Thống nhất về tội danh như Tòa án

cấp sơ thẩm đã tuyên. Tuy nhiên mức án 16 năm tù nặng hơn so với hành vi của
bị cáo. Bị cáo phạm tội nhiều lần nhưng Tòa án cấp sơ thẩm không áp dụng tình
tiết này. Tuy nhiên, bị cáo kháng cáo nhưng không có kháng nghị của Viện kiểm
sát, đề nghị không tăng nặng hình phạt đối với bị cáo. Bị cáo chỉ mua bán
45,8974g ma túy các loại không phải 47,0724g ma túy các loại. Do đó, Luật sư
đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt
của bị cáo.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tham
gia phiên tòa phát biểu ý kiến như sau:

Sau khi phân tích, đánh giá tính chất, mức độ của hành vi phạm tội của bị
cáo, bị cáo L một lần nữa thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Đại diện Viện
kiểm sát kết luận Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Chánh L về tội “Mua
bán trái phép chất ma túy” là có căn cứ, đúng ngươi, đúng tội, đúng pháp luật.
Xét tính chất hành vi của bị cáo L là đặc biệt nghiêm trọng, mua bán đến số
lượng ma túy lớn đã xâm phạm đến chế độ quản lý độc quyền của Nhà nước về
các ma túy, gây mất trật tự trị an, không những gây tổn thất về kinh tế và sức
khỏe cho nhiều ngươi mà còn làm lây lan tệ nạn nghiện ngập trong xã hội. Bị cáo
phạm tội nhiều lần. Vì vậy, cần xử phạt bị cáo với mức án thật nghiêm khắc,
tương xứng với tính chất, mức độ hành vi mà bị cáo gây ra, qua đó cũng có tính
chất răn đe, giáo dục phòng ngừa nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật
trong toàn xã hội. Trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử sơ thẩm bị cáo đã
thành khẩn khai báo, có thái độ ăn năn hối cải. Đây là tình tiết giảm nhẹ theo quy
định tại điểm s khoản 1, 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự đã được xem xét. Do đó, cấp
sơ thẩm đã áp dụng điểm h khoản 3, khoản 5 Điều 251 Bộ luật Hình sự và các
tình tiết giảm nhẹ như trên xử phạt bị cáo L 16 năm tù về tội “Mua bán trái phép
chất ma túy là phù hợp, tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo gây ra.
Tại phiên tòa phúc, bị cáo L kháng cáo nhưng không đưa ra tình tiết, chứng cứ gì
mới để xem xét giảm nhẹ cho bị cáo. Xét thấy không có căn cứ chấp nhận kháng
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cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo, cần giữ nguyên quyết định của bản án sơ
thẩm. Tuy nhiên, Tòa án cấp sơ thẩm nhận định trong bản án bị cáo L phải chịu
trách nhiệm về hành vi mua bán tổng khối lượng 47,0724g ma túy các loại là
không chính xác. Căn cứ vào biên bản bắt quả tang thu giữ số ma túy của L chưa
kịp bán, qua giám định khối lượng ma túy các loại là 44,7224g. Đồng thơi, bị cáo
L phải chịu trách nhiệm 1,1750g (Methamphetamine) đã bán cho bị cáo Khoa.
Do đó, bị cáo L phải chịu trách nhiệm về tổng khối lượng là 45,8974g ma túy các
loại. Bởi các lẽ trên, đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm
áp dụng điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 của Bộ luật tố tụng Hình sự tuyên xử:
không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo L và giữ nguyên
bản án sơ thẩm.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
[1]. Khoảng 01 giơ 20 phút ngày 20/02/2020, tại trước cửa khách sạn N địa

chỉ 94/7 An Bình, Phương 5, Quận 5, Trần Chánh L bị khám xét và thu giữ quả
tang số ma túy ở thể rắn qua giám định gồm 23,1568 gram loại MDMA, 10,3663
gram loại Ketamine và 12,3773 gram loại Methamphetamine. Toàn bộ số ma túy
bị thu giữ trên là bị cáo mua của đối tượng tên H (không rõ lai lịch) tại khu vực
Quận 8 để về bán lại cho con nghiện kiếm lơi. Ngoài ra, công an còn thu giữ quả
tang số ma túy của Lê Huỳnh Minh Kh mua của bị cáo L, qua giám định có khối
lượng là 1,1750 gram loại Methamphetamine. Do vậy, tổng khối lượng ma túy ở
thể rắn bị cáo đã tham gia mua bán là 47,0724 gram.

Với hành vi nêu trên, Tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử bị cáo Trần Chánh L về
tội “Mua bán trái phép chất ma túy” thuộc trương hợp “có 02 chất ma túy trở lên
mà tổng khối lượng hoặc thể tích của các chất đó tương đương với khối lượng
hoặc thể tích chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm a đến điểm g
khoản này” theo điểm h khoản 3 Điều 251 của Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi
bổ sung năm 2017, là có căn cứ đúng ngươi, đúng tội.

[2]. Đơn kháng cáo của bị cáo nằm trong hạn luật định nên hợp lệ
[3]. Xét nội dung kháng cáo của bị cáo L, Hội đồng xét xử nhận thấy: cấp sơ

thẩm đã áp dụng cho bị cáo tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, có thái
độ ăn năn hối, phạm tội lần đầu được quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều
51 của Bộ luật hình sự năm 2015, từ đó xử phạt bị cáo Trần Chánh L mức hình
phạt 16 năm tù giam là thỏa đáng.

[4]. Tại phiên tòa, bị cáo L không trình bày được tình tiết giảm nhẹ mới để
Hội đồng xét xử xem xét. Do vậy, không có căn cứ chấp nhận kháng cáo của bị
cáo.

[5]. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị
đã có hiệu lực pháp luật.

Vì các lẽ trên,
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QUYẾT ĐỊNH:
Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356 của Bộ luật Tố tụng hình sự

năm 2015.
Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần Chánh L, giữ nguyên bản án

sơ thẩm.
Tuyên bố bị cáo Trần Chánh L phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Áp dụng điểm h khoản 3 Điều 251; điểm s khoản 1, khoản 2 của Điều 51

của Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017.
Xử phạt bị cáo Trần Chánh L 16 (mươi sáu) năm tù. Thơi hạn tù tính từ

ngày 20/02/2020.
Bị cáo Trần Chánh L phải chịu 200.000 (hai trăm nghìn) đồng án phí hình

sự phúc thẩm.
Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị

đã có hiệu lực pháp luật, kể từ ngày hết thơi hạn kháng cáo, kháng nghị.
Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM
- Tòa án nhân dân tối cao; THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA
- VKSND cấp cao tại TP.HCM;
- TAND TP. HCM;
- VKSND TP. HCM;
- Công an TP. Hồ Chí Minh; (Đã ký và đóng dấu)
- Sở Tư pháp TP. Hồ Chí Minh;
- Cục THADS TP. Hồ Chí Minh;
- Trại tạm giam công an TP. Hồ Chí Minh; Nguyễn Văn Minh
- Bị cáo;
- Lưu VP, HS.
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